TÊN HS :………………………………………
BÀI ÔN TẬP THỨ 4/12/5/2021

1.Đúng ghi Đ ,sai ghi S :

	a) 120 cm + 30 dm = 150 dm  	
b) 120 cm + 30 dm = 420cm
	c) 24 + 135 < 135 + 24   
d) 24 + 135 = 135 + 24 



2.Nối các tổng bằng nhau :
140 +210
230 + 450

350 + 120




150+ 320
250 + 430
110 + 240




3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :
 a)   Hiệu của hai số 540 và 30 là: 

A. 840		 B. 570 		C. 240 		D. 510

b ) Từ một tấm vải người ta cắt đi 35 m thì còn lại 25 m vải . Hỏi lúc đầu tấm vải
dài bao nhiêu mét ?

A. 60 m 				B. 10 m 		C. 50 m

4. Tính :

a) 250 cm + 310 cm = …… 		c) 165 km + 21 km = ……..
b) 735 – 203 m = …………		 d) 596 dm – 92 dm = ……..

5. Tìm x :
a) x + 123 = 				 b) 20 + x = 543
……………..			 ……………..
…………….. 			……………..
……………..			 ……………..
c) x – 205 = 301 			d) 576 – x = 53
…………….. 			……………..
……………..			 ……………..
…………….. 			……………..

 6. Một trại chăn nuôi gà có 650 con gà mái và số gà trống ít hơn số gà mái là 23
con . Hỏi trại đó nuôi bao nhiêu con gà trống ?

	Tóm tắt: 
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

	Bài giải:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..



7. Mỗi chuồng có 4 con thỏ . Hỏi 5 chuồng đó có bao nhiêu con thỏ ?

	Tóm tắt: 
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

	Bài giải:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


8. Lớp 2A có 32 học sinh chia đều thành phố 4 tổ . Hỏi mỗi tổ đó có bao nhiêu
học sinh ?
	Tóm tắt: 
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

	Bài giải:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


9. Một người nuôi 75 con gà mái và 57 con gà trống . Hỏi người đó phải mua
thêm bao nhiêu con gà trống để số gà mái bằng gà trống ?
	Tóm tắt: 
………………………………….
………………………………….
………………………………….
………………………………….

	Bài giải:
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..


10. Hình bên có:
……. Hình tứ giác 
…….hình tam giác 
……..đoạn thẳng
